
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 11 Từ ngày/From 27/10/2025 đến ngày/To 31/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(27/10/25) 

1 SHCN SHCN tuần 11  

2 Lịch sử Ôn tập giữa HK I SGK, bút biết, vở ghi. 

3 Lịch sử KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HK I Bút viết 

4  Lịch sử 
Chuyên đề 2. Bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hoá ở việt nam 

SGK Chuyên đề, bút biết, vở 
ghi 

5 Ngữ Văn Ôn tập giữa học kỳ 1 Chuẩn bị: Bút, vở, đề cương 

6 English (Expat) 

Unit 4: Travel & Holidays Overview & 
Vocabulary #1-3 p.47-48 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Toán Ôn tập và kiểm tra GK1 theo lịch  

Thứ Ba 
Tuesday 

(28/10/25) 

1 GDKT&PL 
Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô 
hình sản xuất kinh doanh (tiết 1) Mang sách, vở, máy tính 

2 Địa lý Ôn tập Giữa HK 1 SGK, vở ghi, bút viết 

3 Hướng nghiệp Những yếu tố tác động đến việc chọn 
ngành, chọn nghề (tt) 

HS đem theo tập vở, đồ 
dùng học tập và thiết bị 
điện tử phục vụ học tập 

4  Ngữ Văn Ôn tập giữa học kỳ 1 Chuẩn bị: Bút, vở, đề cương 

5 Ngữ Văn Ôn tập + Kiểm tra giữa học kỳ 1 Chuẩn bị: Bút, vở, đề cương 

6 English (Expat) 

Unit 4_Reading #4-6 p.49-50 
& Unit 4_Listening #7-9 p.50-51 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Toán Ôn tập và kiểm tra GK1 theo lịch  



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
(29/10/25) 

1 English Unit 4_Grammar: Past Simple & 
Simple Present #13-15 p.52 
 
 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

2 English 

3 Toán Ôn tập và kiểm tra GK1 theo lịch  

4  Tin học - CN-KT Kiểm tra GK1  

5 Tin học - CN-KT Kiểm tra GK1  

6 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Chuẩn bị: Bút, vở, đề cương 

7 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Chuẩn bị: Bút, vở, đề cương 

8 GDKT&PL THI GIỮA KỲ 1 Mang sách, vở, máy tính 

9 GDKT&PL 
Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô 
hình sản xuất kinh doanh (tiết 2) Mang sách, vở, máy tính 

Thứ Năm 
Thursday 

(30/10/25) 

1 Toán Ôn tập và kiểm tra GK1 theo lịch  

2 Toán Ôn tập và kiểm tra GK1 theo lịch  

3 Tự học/ Ôn tập Tự học  

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật phát cầu thuận tay  
Tổ chức trò chơi vận động. 

Học sinh mang giầy thể 
thao, đồ thể dục, bình nước 
cá nhân. 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật phát cầu thuận tay  
Tổ chức trò chơi vận động. 

Học sinh mang giầy thể 
thao, đồ thể dục, bình nước 
cá nhân. 

6 English Mid-Term Test  



  

 

 

 

7 English 

8 Đại sứ 
Học theo CLB 

 

9 Đại sứ  

Thứ Sáu 
Friday 

(31/10/25) 

1 

SỰ KIỆN HALLOWEEN 

2 

3 

4  

5 

6 Vật lý Kiểm tra Giữa HKI 
Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

7 Vật lý Ôn tập Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

8 GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0" 

 

9 GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  


